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Bài 1: (3,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 84 + 16 + 216 – 10 
b) 20.12 + 20.21 + 67.20
c) 114:[3.(120 + 32.2)] – 20160
d) 18 + (–13) + (–15(
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2x – 30 = 50 
b) (x + 42).113 = 2.115
c) |x| + 24 = 25
Bài 3: (1,0 điểm) 
Người ta muốn chia 75 quyển tập và 100 cây viết thành những phần thưởng sao cho mỗi phần thưởng đều có số tập và số viết như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?
Bài 4: (1,0 điểm) 
Học sinh khối 6 của trường A khi xếp hàng 15, hàng 30 hoặc hàng 40 thì đều thừa 4 em nhưng khi xếp hàng 13 thì vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường A, biết rằng số học sinh khối 6 của trường đó không vượt quá 500 em. 
Bài 5: (2,0 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1a (1,0đ)
	… = 100 + 216 – 10 = 316 – 10 = 306
	0,25x4

	Bài 1b (1,0đ)
	… = 20.(12 + 21 + 67) = 20.100 = 2000
	0,5 ; 0,25x2

	Bài 1c (0,75đ)


	… = 114:[3.(1 + 9.2)] – 1 

… = 114: 57 – 1 = 1
	0,25

0,25x2

	Bài 1d (0,75đ)
	… = 5 + 15 = 20
	0,25x3

	Bài 2a (1,0đ)


	… 2x = 50 + 30
… 2x = 80
…   x = 80:2

…   x = 40
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Bài 2b (1,0đ)


	… x + 42 = 2.121 … x + 42 = 242
…         x = 242 – 42 … x = 200
	0,25x2
0,25x2

	Bài 2c (0,5đ)
	… |x| = 16

… x = 16 ; x = –16 

Vì x là số tự nhiên nên x = 16
	0,25

0,25

	Bài 3 (1,0đ)


	Gọi a là số phần thưởng cần tìm 

… a là ƯCLN(75, 100) 

… ƯCLN(75, 100)  = 25
… Kết luận đúng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 4 (1,0đ)
	Gọi a là số HS cần tìm (a ≤ 500)

… a – 4 (BC(15, 30, 40) 

… BCNN(15, 30, 40) = 120

… a({4; 124; 244; 364; 484; 604 …} 

… Kết luận đúng. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 5a (0,5đ)
	Điểm A nằm giữa O và B 

vì trên tia Ox, có OA < OB 
	0,5

0,25x2

	Bài 5b (0,5đ)


	… OA + AB = OB
…         AB = 6cm
	0,25

0,25

	Bài 5c (0,5đ)
	Điểm A là trung điểm OB vì :

- A nằm giữa O, B và OA = AB (= 6cm)
	0,25

0,25


Lưu ý : 
- Tổ thống nhất hướng dẫn chấm, chấm thử 3 đến 5 bài trước khi chấm.

- Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.

- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu, giáo viên chấm đến phần đó.
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